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Chưa VAT  Thanh toán 

1 Ống luồn dây điện DN 16 D1 1.2 Cây 21,600         23,328         

2 Ống luồn dây điện DN 16 D2 1.4 Cây 24,700         26,676         

3 Ống luồn dây điện DN 16 D3 1.7 Cây 30,500         32,940         

4 Ống luồn dây điện DN 20 D1 1.4 Cây 30,500         32,940         

5 Ống luồn dây điện DN 20 D2 1.6 Cây 34,700         37,476         

6 Ống luồn dây điện DN 20 D3 2.0 Cây 43,900         47,412         

7 Ống luồn dây điện DN 25 D1 1.5 Cây 41,800         45,144         

8 Ống luồn dây điện DN 25 D2 1.8 Cây 48,100         51,948         

9 Ống luồn dây điện DN 25 D3 2.0 Cây 63,400         68,472         

10 Ống luồn dây điện DN 32 D1 1.8 Cây 84,000         90,720         

11 Ống luồn dây điện DN 32 D2 2.1 Cây 96,600         104,328       

12 Ống luồn dây điện DN 32 D3 2.5 Cây 135,500       146,340       

13 Ống luồn dây điện DN 40 D2 2.3 Cây 133,100       143,748       

14 Ống luồn dây điện DN 40 D3 2.6 Cây 171,500       185,220       

15 Ống luồn dây điện DN 50 D2 2.8 Cây 177,600       191,808       

16 Ống luồn dây điện DN 50 D3 3.2 Cây 214,700       231,876       

17 Ống luồn dây điện DN 63 D2 3.0 Cây 213,600       230,688       

-               -               

18 Ba chạc 90 độ DN 16 Cái 3,900           4,212           

19 Ba chạc 90 độ DN 20 Cái 7,000           7,560           

20 Ba chạc 90 độ DN 25 Cái 11,800         12,744         

21 Ba chạc 90 độ DN 32 Cái 16,700         18,036         

22 Ba chạc 90 độ có nắp DN 20 Cái 11,800         12,744         

23 Ba chạc 90 độ có nắp DN 25 Cái 14,500         15,660         

24 Ba chạc 90 độ có nắp DN 32 Cái 19,400         20,952         

25 Nối góc 90 độ DN 16 Cái 3,100           3,348           

26 Nối góc 90 độ DN 20 Cái 5,200           5,616           

27 Nối góc 90 độ DN 25 Cái 7,000           7,560           

28 Nối góc 90 độ DN 32 Cái 11,800         12,744         

29 Nối góc 90 độ có nắp DN 20 Cái 8,100           8,748           

30 Nối góc 90 độ có nắp DN 25 Cái 12,900         13,932         

31 Nối góc 90 độ có nắp DN 32 Cái 16,900         18,252         

32 Nối thẳng chuyển bậc DN 20-16 Cái 2,800           3,024           

SẢN PHẨM ỐNG (Chiều dài cây 2,92 mét)

SẢN PHẨM PHỤ TÙNG

BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ TÙNG LUỒN DÂY ĐIỆN
Hiệu lực từ ngày 18-06-2026 đến khi có thông báo sửa đổi

STT Sản Phẩm Loại SP Chiều dày ĐVT
Giá bán
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33 Nối thẳng chuyển bậc DN 25-20 Cái 3,900           4,212           

34 Nối thẳng chuyển bậc DN 32-25 Cái 7,200           7,776           

35 Nối thẳng ren DN 16 Cái 3,200           3,456           

36 Nối thẳng ren DN 20 Cái 4,000           4,320           

37 Nối thẳng ren DN 25 Cái 4,600           4,968           

38 Nối thẳng trơn DN 16 Cái 1,200           1,296           

39 Nối thẳng trơn DN 20 Cái 1,400           1,512           

40 Nối thẳng trơn DN 25 Cái 2,500           2,700           

41 Nối thẳng trơn DN 32 Cái 4,500           4,860           

42 Hộp nối 2 đường vuông góc DN 16 Cái 9,800           10,584         

43 Hộp nối 2 đường vuông góc DN 20 Cái 9,900           10,692         

44 Hộp nối 2 đường vuông góc DN 25 Cái 10,700         11,556         

45 Hộp nối 1 đường DN 16 Cái 9,700           10,476         

46 Hộp nối 1 đường DN 20 Cái 9,800           10,584         

47 Hộp nối 1 đường DN 25 Cái 10,700         11,556         

48 Hộp nối 2 đường DN 16 Cái 9,700           10,476         

49 Hộp nối 2 đường DN 20 Cái 9,800           10,584         

50 Hộp nối 2 đường DN 25 Cái 10,700         11,556         

51 Hộp nối 3 đường DN 16 Cái 9,800           10,584         

52 Hộp nối 3 đường DN 20 Cái 9,800           10,584         

53 Hộp nối 3 đường DN 25 Cái 10,700         11,556         

54 Hộp nối 4 đường DN 16 Cái 9,800           10,584         

55 Hộp nối 4 đường DN 20 Cái 9,800           10,584         

56 Hộp nối 4 đường DN 25 Cái 11,500         12,420         

57 Kẹp đỡ ống DN 16 Cái 1,800           1,944           

58 Kẹp đỡ ống DN 20 Cái 2,200           2,376           

59 Kẹp đỡ ống DN 25 Cái 3,200           3,456           

60 Kẹp đỡ ống DN 32 Cái 4,400           4,752           

61 Nắp đậy hộp nối tròn có vít Cái 3,600           3,888           
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